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V/v áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật  

theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT  

ngày 05/12/2024 khi thực hiện sắp xếp  

tổ chức bộ máy nhà nước  

Hà Nội, ngày          tháng 8 năm 2025 

 
Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Ngày 05/12/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và 

Công nghệ) đã ban hành Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT về định mức kinh tế - 

kỹ thuật (sau đây gọi tắt là định mức) hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa 

phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện (gọi tắt 

là Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT). Trả lời kiến nghị của một số cơ quan về việc 

áp dụng định mức nói chung và việc áp dụng sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Về đối tượng và thời gian áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật theo 

Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT 

 a) Về đối tượng áp dụng định mức 

 Theo Điều 2 Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT, định mức ban hành kèm theo 

Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT áp dụng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thuê doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện hoạt động 

hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 

Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính, ban hành tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 468/QĐ-TTg). 

 b) Về thời gian áp dụng định mức 

 Theo Điều 4 Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT: “Quyết định này có hiệu 

lực từ ngày ký và có thời gian áp dụng theo thời hạn có hiệu lực của Quyết 

định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Khi Quyết định số 468/QĐ-TTg hết hiệu lực thì Quyết định số 2133/QĐ-

BTTTT hết hiệu lực. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-468-qd-ttg-2021-doi-moi-co-che-mot-cua-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-468978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-468-qd-ttg-2021-doi-moi-co-che-mot-cua-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-468978.aspx
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 2. Về căn cứ để quyết định định mức tại địa phương 

 Định mức ban hành kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT là các mức 

hao phí tối đa đối với từng nội dung, thành phần hao phí để các địa phương nghiên 

cứu, quyết định việc áp dụng định mức cụ thể tại địa phương. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, tổ chức khảo sát, đề xuất áp dụng nội dung, 

thành phần và mức hao phí tại địa phương, có thuyết minh đầy đủ cơ sở đề xuất, 

đảm bảo chặt chẽ, sát thực tiễn, tiết kiệm. Địa phương chịu trách nhiệm đối với 

quyết định của mình về nội dung, thành phần và mức hao phí trong hoạt động 

hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC do doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tại địa phương. 

 3. Về áp dụng hệ số điều chỉnh định mức theo lĩnh vực khi sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cùng cấp 

 Khi hợp nhất hoặc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước cùng cấp, cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ sẽ áp 

dụng định mức theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT của lĩnh vực theo quy định 

của pháp luật đó trước khi hợp nhất, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý.  

 a) Ví dụ 1: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

          - Đối với TTHC trong lĩnh vực đất đai (trước khi hợp nhất thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường) thì sau khi hợp nhất áp dụng hệ 

số điều chỉnh định mức theo lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định 

số 2133/QĐ-BTTTT. 

 - Đối với TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp (trước khi hợp nhất thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì sau khi hợp 

nhất áp dụng hệ số điều chỉnh định mức theo lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT. 

 b) Ví dụ 2: Sau khi điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng hệ số điều chỉnh định mức khi 

giải quyết TTHC trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo hệ số điều chỉnh định mức 

của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT. 

 4. Về áp dụng hệ số điều chỉnh định mức theo lĩnh vực có TTHC khi 

thay đổi mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa 

 a) Áp dụng định mức khi bỏ Bộ phận Một cửa cấp huyện và TTHC cấp 

huyện chuyển về giải quyết tại cấp tỉnh hoặc cấp xã: 

 Các TTHC trước đây thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, nay chuyển 

về thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh hoặc cấp xã thì áp dụng hệ số điều 

chỉnh của Bộ phận Một cửa cấp huyện tại Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT. 
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 b) Áp dụng định mức trong trường hợp thành lập Trung tâm phục vụ hành 

chính công phi địa giới hành chính để xử lý TTHC của cả 03 cấp hành chính trước 

đây (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): 

 Thực hiện theo nguyên tắc: trước đây TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở 

cấp nào thì áp dụng định mức của cấp đó theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT. 

 5. Về áp dụng hệ số điều chỉnh định mức sau khi hợp nhất các đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp 

 a) Trường hợp 1: Áp dụng hệ số điều chỉnh định mức khi hợp nhất thành 

phố trực thuộc Trung ương với tỉnh (như: Hải Phòng và Hải Dương, Đà Nẵng và 

Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần 

Thơ và Hậu Giang, Sóc Trăng) 

 Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền được tính tối đa bằng trung bình cộng hệ 

số điều chỉnh của các địa phương hợp nhất. Ví dụ: Bộ phận Một cửa cấp tỉnh của 

thành phố Hải Phòng sau hợp nhất sẽ có hệ số điều chỉnh theo vùng, miền tối đa 

là: 1,055 = {(1 (hệ số điều chỉnh của thành phố Hải Phòng trước hợp nhất) + 

1,11 (hệ số điều chỉnh của tỉnh Hải Dương)) : 2}. 

          b) Trường hợp 2: Hợp nhất các phường, thị trấn, xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội khác nhau trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của nhiều 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 Hệ số điều chỉnh vùng, miền được tính tối đa bằng trung bình cộng hệ số 

của các địa bàn hợp nhất. Ví dụ: Hợp nhất 01 xã của tỉnh và 01 xã đặc biệt khó 

khăn thì hệ số điều chỉnh theo vùng, miền tối đa là: 1,89 ={(1,78 + 2) : 2}. 

 6. Về áp dụng định mức trong trường hợp quy mô số hồ sơ TTHC phát 

sinh ít và xác định hệ số điều chỉnh khi nhân viên doanh nghiệp bưu chính 

công ích làm thay cho công chức của nhiều lĩnh vực, của các cấp hành chính 

khác nhau 

 a) Các địa phương xem xét, quyết định áp dụng định mức để đảm bảo phù 

hợp với định mức khối lượng bình quân 150 hồ sơ/người/tháng 

 Trường hợp địa phương không áp dụng hệ số điều chỉnh theo điểm d3 Mục 

1.2 Phần II Chương II của Phụ lục kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT thì 

có thể xem xét áp dụng theo điểm d4 mục 1.2 Phần II Chương II của Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT (định mức lao động không quá 01 người). 

 b) Khi một nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích làm thay cho công 

chức của nhiều lĩnh vực 

 Việc áp dụng hệ số điều chỉnh về mức hao phí nhân công được tính bằng 

trung bình cộng có trọng số của hệ số điều chỉnh các lĩnh vực mà nhân viên doanh 

nghiệp bưu chính công ích làm thay, trên cơ sở khảo sát số lượng hồ sơ thực tế 

phát sinh của từng lĩnh vực trong năm liền kề trước đó. 
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 Trường hợp 1: nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp tỉnh làm thay cho công chức của các lĩnh vực (TTHC 

của các Sở): Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, với số hồ sơ TTHC của 

các lĩnh vực này phát sinh trong năm trước là: 20 hồ sơ, 25 hồ sơ, 30 hồ sơ. 

 Theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT, hệ số điều chỉnh của lĩnh vực Thông 

tin và Truyền thông là 0,67, của lĩnh vực Y tế là 0,8, của lĩnh vực Tư pháp là 0,84. 

Khi đó, hệ số điều chỉnh của nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích được 

tính bằng: (20*0,67 + 25*0,8 + 30*0,84) / (20+25+30) = 0,78. 

 Trường hợp 2: nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích tại Bộ phận Một 

cửa cấp xã xử lý hồ sơ TTHC của xã và hồ sơ TTHC của Sở Tư pháp, với số hồ 

sơ TTHC phát sinh trong năm trước lần lượt là: 100 hồ sơ của xã và 30 hồ sơ của 

Sở Tư pháp. 

 Theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT, hệ số điều chỉnh của Bộ phận Một 

cửa cấp xã là 1,0, của lĩnh vực Tư pháp (cấp tỉnh) là 0,84. Khi đó, hệ số điều chỉnh 

của nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích được tính bằng: (100*1,0 +  

30*0,84) / (100+30) = 0,96. 

 7. Về số ngày làm việc của lao động hằng tháng 

 Số ngày làm việc theo hướng dẫn tại điểm a Mục 1.2 Phần II Chương II của 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT là 22 ngày, tính bình quân hằng 

tháng khi lập dự toán kinh phí. 

 8. Về áp dụng ngạch, bậc lương để tính chi phí tiền lương cho nhân công 

 Theo điểm 4.1 Khoản 4 Mục V Chương I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 2133/QĐ-BTTTT, việc tính chi phí tiền lương cho nhân công được áp dụng 

theo ngạch, bậc lương do Nhà nước quy định đối với công chức ngạch chuyên viên, 

có thời gian kinh nghiệm tối thiểu là 03 năm (không tính thời gian tập sự) và mức 

lương cơ sở. Các địa phương căn cứ nhu cầu cụ thể về sử dụng nhân công có kinh 

nghiệm để quyết định áp dụng bậc lương cho phù hợp. 

 9. Về quản lý chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp bưu chính công ích 

 Việc quản lý chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp bưu chính công ích được 

thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32 (Chương V) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về việc thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 10. Về bố trí nguồn kinh phí cho việc sử dụng dịch vụ 

 Liên quan đến kinh phí chi trả cho việc sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp 

bưu chính công ích cung cấp, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương 

quan tâm bố trí dự toán ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp theo quy định. 
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 11. Về áp dụng định mức đối với các địa phương trong một số trường 

hợp cụ thể khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

 a) Trường hợp đơn vị hành chính cấp tỉnh (mới) hình thành từ việc hợp nhất 

các tỉnh (cũ), trong đó: có tỉnh trước khi sắp xếp đã ban hành áp dụng định mức, 

đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp bưu chính công ích và có tỉnh 

chưa ban hành áp dụng định mức thì sau khi sắp xếp, Ủy ban nhân dân tỉnh (mới) 

chủ động xem xét, trao đổi, làm việc với doanh nghiệp bưu chính công ích về 

phương án thực hiện đối với hợp đồng sử dụng dịch vụ đã ký kết trên cơ sở thỏa 

thuận thống nhất giữa các bên, đồng thời, quyết định ban hành định mức áp dụng 

chung cho tỉnh (mới). 

 b) Trường hợp đơn vị hành chính cấp tỉnh (mới) hình thành từ việc hợp nhất 

các tỉnh (cũ) mà các tỉnh (cũ) đều chưa ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh 

nghiệp bưu chính công ích (có thể đã ban hành áp dụng định mức nhưng chưa ký 

hợp đồng hoặc chưa ban hành áp dụng định mức) thì Ủy ban nhân dân tỉnh (mới) 

chỉ đạo nghiên cứu, quyết định áp dụng định mức chung cho tỉnh (mới) theo hướng 

dẫn tại mục 2 trên. 

 Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT ngày 

05/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trước hợp nhất) tại các bộ, cơ 

quan ngang bộ, các địa phương khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản 

ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Bưu chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính) 

để được hướng dẫn, hỗ trợ.  

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương; 

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

- Lưu: VT, BC, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Phương 
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